
ĐƠN VỊ …

PHỤ LỤC I
TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH

STT Tổ chức hành chính

Tổng số tổ chức trực thuộc (gọi chung là cấp
phòng)

Ghi chú
Tại thời điểm

30/6/2017
Tại thời điểm
31/10/2024

Tại thời điểm
31/8/2025

1 2 3 4 5 6

TỔNG CỘNG (I+II)

I Khối đảng (1+2+..+8)
1 Ban Tổ chức

2 Ban Tuyên giáo

3 Ban Dân vận

4 Ban Nội chính

5 Cơ quan UBKT

6 Văn phòng

7 Đảng ủy khối các cơ quan

8 Đảng ủy khối doanh nghiệp

II Khối MTTQ và các tổ chức CT - XH
(1+2+….+6)

1 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

2 Liên đoàn lao động

3 Hội Nông dân

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ

5 Hội Cựu chiến binh

6 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

III Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

1 Sở Tài chính

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3 Sở Giao thộng - Vận tài 

4 Sở Xây dựng

5 Sở Lao động - TBXH

6 Sở Nội vụ

7 Sở Nông nghiệp và PTNT
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8 Sở Tài nguyên và Môi trường

9 Sở Khoa học và Công nghệ

10 Sở Thông tin và Truyền thông

11 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

Sở Văn hóa và Thể thao

12 Sở Tư pháp

13 Sở Công thương

14 Sở Giáo dục và Đào tạo

15 Sở Quy hoạch - Kiến trúc

16 Sở An toàn thực phẩm

17 Sở Y tế

18 Sở Du lịch

19 Sở Ngoại vụ

20 Ban Dân tộc

21 Thanh tra tỉnh

22 Văn phòng UBND cấp tỉnh

23 Ban Quản lý khu kinh tế, các Khu công nghiệp..

IV Cơ quan của HĐND cấp tỉnh

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

…
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ĐƠN VỊ …

PHỤ LỤC II
TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Số lượng tại
thời điểm
30/6/2017

Số lượng tại
thời điểm

31/10/2024

Tại thời điểm
31/8/2025 Ghi chú

1 2 3 4 5 6

I Cấp huyện

1
Cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy.

2 Cơ quan của HĐND cấp huyện.

3 Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

4 Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

I Cấp xã

1
Cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy.

2 Cơ quan của HĐND cấp xã.

3 Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

4 Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.
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ĐƠN VỊ …

PHỤ LỤC III
SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Ở ĐỊA PHƯƠNG

Số lượng tại
thời điểm
30/6/2017

Số lượng tại
thời điểm

31/10/2024

Số lượng tại
thời điểm
31/8/2025

Ghi chú

1 2 3 4 5 6

I CẤP TỈNH

1 ĐVSN thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

- Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố.

- Trường Chính trị tỉnh…

2 ĐVSN thuộc UBND cấp tỉnh.

3 ĐVSN thuộc MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
cấp tỉnh.

4 ĐVSN thuộc sở và tương đương.

5 ĐVSN thuộc chi cục.

II CẤP HUYỆN

1 ĐVSN thuộc cấp ủy cấp huyện.

2 ĐVSN thuộc UBND cấp huyện.

III CẤP XÃ

1 ĐVSN thuộc cấp ủy cấp xã.

2 ĐVSN thuộc UBND cấp xã.
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ĐƠN VỊ …

PHỤ LỤC IV
SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC HỘI QUẦN CHÚNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

Số lượng tại
thời điểm
30/6/2017

Số lượng tại
thời điểm

31/10/2024

Số lượng tại
thời điểm
31/8/2025

Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1 Cấp tỉnh

2 Cấp huyện

3 Cấp xã (nếu có)
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